
UBND TỈNH QUẢNG NGÃI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phụ lục số 01
DANH SÁCH VIÊN CHỨC ĐỊNH KỲ CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ CÔNG TÁC THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2019/NĐ-CP TRONG NĂM 2022

THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ Y TẾ
(Kèm theo Kế hoạch số            /KH-SYT ngày 05/4/2022 của Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi)

TT Họ và tên

Năm sinh

Quê quán Nơi thường
trú Dân tộc

Khoa,
phòng, đơn
vị công tác

Ngạch hoặc chức
danh nghề nghiệp

đang giữ
Công việc

thuộc danh
mục phải

chuyển đổi

Thời gian
công tác tại
vị trí phải
chuyển đổi
đến tháng

4/2022 (năm)

Trình độ

Ngoại
ngữ

Tin
học

Dự kiến vị trí chuyển
đổi công tác

Nam Nữ Tên Mã số Chuyên
môn

Chuyê
n

ngành

Số ngày cấp, cơ sở đào tạo
Bằng chuyên môn

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
I Bệnh viện Sản - Nhi

1 Phạm Thị Lệ Thủy 05/08/1980

Tam Hải,
Núi Thành,
tỉnh Quảng

Nam

Lê Hồng
Phong, TP.

Quảng Ngãi,
tỉnh Quảng

Ngãi

Kinh
Phòng Tài
chính - Kế

toán

Kế toán
viên trung

cấp
06.032 Kế toán

thanh toán 05 năm Cử nhân
(VLVH)

Kế
toán

Số hiệu: 640070, ngày cấp:
03/4/2014, cơ sở đào tạo:
Trường Đại học Kinh tế

TP.Hồ Chí Minh.

Anh B

THVP
Cơ bản
và nâng

cao

Kế toán Tổng hợp kiêm
Kế toán tiền lương, chế

độ nhân viên

2 Nguyễn Thị Lê Li 01/07/1986 Nghĩa Hiệp,
Tư Nghĩa

Nghĩa Chánh,
TP. Quảng

Ngãi
Kinh

Phòng Tài
chính - Kế

toán

Kế toán
viên 06.031

Kế toán
lương, kiêm

vật tư

04 năm 7
tháng

Cử nhân
(VLVH)

Kế
toán

Số hiệu: 034271, ngày cấp:
22/02/2012, cơ sở đào tạo:
Trường Đại học Kinh tế -

Đại học Đà Nẵng

Anh C UDCN
TTCB Kế toán BHYT

3 Nguyễn Thị Tuyến 06/04/1986
Nghĩa

Trung, Tư
Nghĩa

Chánh Lộ, TP.
Quảng Ngãi Kinh

Phòng Tài
chính - Kế

toán

Kế toán
viên 06.031 Kế toán viện

phí
04 năm 7

tháng
Cử nhân
(VLVH)

Kế
toán

Số hiệu: 00005382, ngày
cấp: 20/01/2011, cơ sở đào
tạo: Trường Đại học Kinh

tế TP.HCM

Anh B UDCN
TTCB Thủ quỹ

Tổng cộng: 03 người.
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UBND TỈNH QUẢNG NGÃI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phụ lục số 02
DANH SÁCH TRƯỞNG CÁC PHÒNG VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG THUỘC DIỆN ĐỊNH KỲ ĐIỀU ĐỘNG, CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ CÔNG TÁC TRONG NĂM 2022

THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ Y TẾ
(Các vị trí theo quy định tại Công văn số 4356/UBND-NC ngày 27/8/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi )

(Kèm theo Kế hoạch số            /KH-SYT ngày 05/4/2022 của Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi)

TT Họ và tên Giới
tính

Ngày
tháng năm

sinh
Quê quán Thường

trú

Trình độ Năm
tuyển
 dụng

vào biên
chế

chính
thức

Chức vụ

Thời gian
 giữ chức

vụ đến
thời điểm

ngày
01/4/2022

Quyết định và thời gian giữ nhiệm vụ chức vụ hiện tại tại một đơn vị

Dự kiến vị trí công
tác được điều

động, chuyển đổi

Chuyên môn

Ngoại
ngữ

Tin
 học

Lý luận
chính trị

Lần đầu Bổ nhiệm
lại nhiệm kỳ 2 (nếu có)

Bổ nhiệm
lại nhiệm kỳ 3

(nếu có)Chính quy Tại chức
Số ngày cấp, cơ sở

đào tạo Bằng chuyên
môn

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

I Bệnh viện Đa
khoa tỉnh

1 Nguyễn Hồng
Thành Nam 05/01/1965

Nghĩa
Kỳ, Tư
Nghĩa

Quảng
Phú, TP.
Quảng
Ngãi

Công
nhân kỹ

thuật
nghề

Điện, bậc
3/7

Đại học
ngành

Điện kỹ
thuật

Số hiệu bằng:
0222081, do Trường

Đại học Kỹ thuật,
Đại học Đà Nẵng,

cấp ngày 07/04/2003

Anh B A Trung
cấp 1987

Trưởng
phòng

Hành chính
quản trị

06 năm
05 tháng

Quyết định số
1754/QĐ-SYT ngày

14/10/2015. Thời gian
từ 16/10/2015-

16/10/2020

Quyết định số 474/QĐ-BVĐK
ngày 15/10/2020. Thời gian từ

16/10/2020-16/10/2025

Trưởng Phòng
Công tác xã hội

II Bệnh viện Tâm
thần

2 Nguyễn Đại Nam 04/04/1965
Tịnh
Bình,

Sơn Tịnh

Quảng
Phú, TP.
Quảng
Ngãi

Đại học
An ninh

Số hiệu bằng 32475,
do Trường Đại học
An Ninh Nhân dân
cấp ngày 14/9/1989

Anh B THVP Trung
cấp 1994

Trưởng
Phòng

Hành chính
- Tổ chức

13 năm 9
tháng

Quyết định số 588/QĐ-
SYT ngày 07/7/2008.

Thời gian từ 15/7/2008-
15/7/2023

Quyết định số 89/QĐ-SYT ngày
23/01/2014. Thời gian từ

15/7/2013-15/7/2018

Quyết định số
126/QĐ-BVTT
ngày 07/9/2018.

Thời gian từ
15/7/2018-
15/7/2023

Đơn vị đang dự
kiến vị trí. Bệnh

viện xây dựng Kế
hoạch thực hiện và

báo cáo Sở Y tế
theo quy định.

III

Bệnh viện Đa
khoa khu vực
Đặng Thùy
Trâm

3 Nguyễn Thái
Dương Nam 20/12/1967 Phổ An,

Đức Phổ

Nguyễn
Nghiêm,
Đức Phổ

Trung
cấp Điều

dưỡng

Đại học
Điều

dưỡng

Số hiệu bằng:
C380698, do

Trường Đại học Y -
Dược TP Hồ Chí
Minh, cấp ngày

26/10/2006

Anh B A Trung
cấp 1988

Trưởng
Phòng Tổ

chức -
Hành chính

11 năm
02 tháng

Quyết định số 309/QĐ-
SYT ngày 28/01/2011.

Thời gian từ
01/02/2011-01/02/2016

Quyết định số 409/QĐ-SYT ngày
15/4/2016. Thời gian từ

01/02/2016-01/02/2021; Quyết
định số 87/QĐ-BVĐTT ngày

10/01/2018. Thời gian từ
01/01/2018-01/01/2023. Quyết
định số 608/QĐ-BVĐTT ngày

30/10/2019. Thời gian từ
01/11/2019-01/11/2024

Trưởng Khoa
Kiểm soát nhiễm

khuẩn

Tổng cộng: 03 người
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UBND TỈNH QUẢNG NGÃI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phụ lục số 03
DANH SÁCH KẾ TOÁN TRƯỞNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ Y TẾ ĐỊNH KỲ CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ CÔNG TÁC TRONG NĂM 2022

THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ
(Kèm theo Kế hoạch số            /KH-SYT ngày 05/4/2022 của Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi)

TT Họ và tên Giới
tính

Ngày
tháng năm

sinh
Quê quán Thường trú

Trình độ Năm
tuyển

 dụng vào
biên chế

chính
thức

Thời
gian
 làm

công tác
kế toán

Quyết định và thời gian giữ nhiệm vụ kế toán trưởng
tại một đơn vị

Ghi chú
Chuyên môn

Ngoại
ngữ

Tin
 học

Lý luận
chính trị

Bồi
dưỡng
kế toán
trưởng

Lần đầu

Bổ nhiệm
lại nhiệm
kỳ 2 (nếu

có)

Bổ nhiệm
lại nhiệm
kỳ 3 (nếu

có)

Chính
quy Tại chức

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

I
Chi cục An toàn
vệ  sinh  thực
phẩm

1 Bùi Đức Nhiên Nam 10/03/1969 Tịnh Sơn,
Sơn Tịnh

P. Trần Phú,
TP. Quảng

Ngãi

Cử nhân
 kinh tế Anh B B Trung

cấp X 1994 28
Quyết định số 76/QĐ-SYT
ngày 06/02/2017. Thời gian
từ 16/02/2017-16/02/2022

Tổng cộng: 01 người.
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